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MÔN THI : ECO 151 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 18h00 - 28/07/2024   -   Phòng thi 310/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204620536 Đỗ Thị Tú Anh ECO 151 SA K28QEC

2 28204651363 Phạm Duy Bân ECO 151 SA K28QDM

3 28204121441 Phạm Ngọc Bảo Châu ECO 151 SA K28QEC

4 26211228642 Trần Trung Chiến ECO 151 SA K27DLK NỢ HP

5 28208144192 Nguyễn Thị Anh Đào ECO 151 SA K28DLK

6 28218105696 Lê Hoàng Duy ECO 151 SA K28DLL

7 29204658516 Nguyễn Thị Hà ECO 151 SA K29QDM

8 29204927459 Phạm Thị Thanh Hà ECO 151 SA K29QDM

9 29214340889 Lê Duy Thiên Hải ECO 151 SA K29QTH

10 27212639632 Châu Nguyễn Ngọc Hân ECO 151 SA K29KDN

11 29204661599 Văn Khánh Hân ECO 151 SA K29QDM

12 26207200762 Đặng Thị Thanh Hằng ECO 151 SA K26DLL

13 28206202062 Nguyễn Thuý Hằng ECO 151 SA K28NAT NỢ HP

14 28214606925 Huỳnh Đức Hậu ECO 151 SA K28QDM

15 28215103848 Phan Nguyễn Phúc Hậu ECO 151 SA K28QEC

16 28208140690 Trần Thị Phương Hiền ECO 151 SA K28DLL

17 29204637247 Võ Thủy Hoàng ECO 151 SA K29QDM

18 28214351104 Hoàng Huy Hùng ECO 151 SA K28HP-QTH

19 28214349112 Phùng Thái Hưng ECO 151 SA K28QTM

20 29218064988 Nguyễn Tuấn Hưng ECO 151 SA K29DLK NỢ HP

21 28208036722 Trần Thị Thu Hương ECO 151 SA K28DLK

22 28214652699 Nguyễn Thanh Huy ECO 151 SA K28DLS NỢ HP
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MÔN THI : ECO 151 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/07/2024   -   Phòng thi 310/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 25202112084 Trần Thị Khánh Huyền ECO 151 SA K27QTM

2 28218045287 Võ Quốc Khánh ECO 151 SA K28DLK

3 28218100315 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa ECO 151 SA K28DLK

4 29214759359 Trần Viết Khoa ECO 151 SA K29QTH

5 29207400060 Nguyễn Thị Minh Khuê ECO 151 SA K29DLK

6 29214659508 Trần Bảo Khuê ECO 151 SA K29QTM

7 26217234434 Nguyễn Tuấn Kiệt ECO 151 SA K26DLL NỢ HP

8 28214300904 Trương Hiếu Kỳ ECO 151 SA K28QTH

9 28218001585 Vũ Tài Lân ECO 151 SA K28DLK

10 29204634635 Nguyễn Thị Quỳnh Linh ECO 151 SA K29QTH

11 28211152016 Trần Văn Lợi ECO 151 SA K28DLK NỢ HP

12 28214303445 Trần Anh Long ECO 151 SA K29QTH

13 28218105492 Lê Văn Lực ECO 151 SA K28DLL

14 29204362728 Nguyễn Thị Sa Ly ECO 151 SA K29QTH

15 29208042080 Nguyễn Thị Ly ECO 151 SA K29QTM

16 28211342267 Phạm Quang Minh ECO 151 SA K28QTM

17 28204344321 Phan Thị Trúc My ECO 151 SA K28QTH

18 28204332778 Võ Thị Thanh Ngân ECO 151 SA K28QDM

19 28204600930 Huỳnh Lê Thanh Ngân ECO 151 SA K28QDM

20 29214365880 Phan Thanh Nghĩa ECO 151 SA K29QTH

21 29202823158 Trần Hồ Thảo Ngọc ECO 151 SA K29QTM

22 29204539507 Trần Thị Bích Ngọc ECO 151 SA K29QTM
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MÔN THI : ECO 151 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/07/2024   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204180302 Huỳnh Thị Thảo Nguyên ECO 151 SA K28QEC

2 28204404888 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên ECO 151 SA K28QTN

3 28214553420 Trần Đoàn Nguyên ECO 151 SA K28HP-QLC

4 29214354552 Vũ Khôi Nguyên ECO 151 SA K29QTH

5 29214624769 Nguyễn Tấn Nguyên ECO 151 SA K29QDM

6 29208163342 Trần Ngọc Nhạn ECO 151 SA K29DLL

7 28208022928 Trần Thị Yến Nhi ECO 151 SA K28DLK

8 29211100077 Ngô Văn Pháp ECO 151 SA K29DLK

9 28216247769 Bùi Đức Phú ECO 151 SA K28QDM

10 28204953975 Nguyễn Bình Gia Phúc ECO 151 SA K28QTC

11 28214601463 Trương Lê Hữu Phúc ECO 151 SA K28QDM

12 28214601955 Võ Đình Phúc ECO 151 SA K28QTM

13 28214652661 Trương Công Phúc ECO 151 SA K28QDM

14 28208140022 Lê Thị Xuân Phương ECO 151 SA K28DLL

15 28214649543 Hoàng Văn Bảo Quốc ECO 151 SA K28HP-QLC

16 29214861700 Nguyễn Tấn Quốc ECO 151 SA K29QTC

17 29204638047 Nguyễn Giáp Tú Quyên ECO 151 SA K29QTM
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MÔN THI : ECO 151 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/07/2024   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28211225981 Phạm Lê Công Quyền ECO 151 SA K28QTN

2 28204402809 Ngô Nguyễn Xa Ri ECO 151 SA K28QTM

3 29204624628 Nguyễn Thị Mỹ Sang ECO 151 SA K29QDM

4 28214100288 Hàn Ngọc Tâm ECO 151 SA K28QEC

5 29204661481 Hồ Nguyễn Việt Tâm ECO 151 SA K29QTM

6 29204661485 Phan Thị Thu Tâm ECO 151 SA K29QTM

7 28218042939 Ngô Diệp Thái Tân ECO 151 SA K28DLK

8 26217136263 Hồ Ngọc Thạch ECO 151 SA K26DLK

9 29214763860 Nguyễn Như Thắng ECO 151 SA K29QTH

10 28204606917 Lê Trần Cẩm Thuy ECO 151 SA K28DLL NỢ HP

11 28208044075 Lê Thị Thanh Thuý ECO 151 SA K28QTH NỢ HP

12 29204365269 Đặng Thanh Thùy ECO 151 SA K29QTH

13 29204755537 Huỳnh Thị Thu Thủy ECO 151 SA K29QTD

14 29208124020 Đặng Thị Thanh Trà ECO 151 SA K29DLK

15 28204306673 Đặng Quỳnh Trang ECO 151 SA K28QTN

16 28206201827 Phùng Thảo Trang ECO 151 SA K28NAT

17 29204658512 Hà Thùy Trang ECO 151 SA K29QTM

18 29214650056 Nguyễn Thế Trí ECO 151 SA K29QDM

19 29208054347 Lê Phan Kiều Trinh ECO 151 SA K29DLK

20 29218123390 Nguyễn Ngọc Đức Trung ECO 151 SA K29DLK

21 28204645657 Phan Cẩm Tú ECO 151 SA K28QDM

22 29215059803 Hà Thái Tú ECO 151 SA K29KDN
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MÔN THI : ECO 151 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/07/2024   -   Phòng thi 503  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212100658 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn ECO 151 SA K28QTH

2 29202729336 Nguyễn Thị Kim Tuyến ECO 151 SA K29DLK

3 28208143616 Trương Thị Kim Tuyền ECO 151 SA K28DLL NỢ HP

4 28206105368 Đặng Nguyễn Ngọc Uyên ECO 151 SA K28DLK

5 28214651814 Võ Nguyễn Lâm Viên ECO 151 SA K28QTD

6 28214550145 Đinh Nguyễn An Vinh ECO 151 SA K28HP-QLC

7 28204353588 Đào Nguyễn Hoàng Vy ECO 151 SA K28QTH

8 28204643664 Trương Hoàng Trúc Vy ECO 151 SA K28QDM

9 28208051539 Đoàn Ngọc Vy ECO 151 SA K28DLK

10 29204640031 Phan Lê Thảo Vy ECO 151 SA K29QTM

11 29204652921 Lương Lê Vy ECO 151 SA K29QTM

12 29204658561 Phạm Nhật Vy ECO 151 SA K29QTM

13 29204758862 Nguyễn Hải Vy ECO 151 SA K29QTD

14 29208164909 Phan Thị Yến Vy ECO 151 SA K29DLK

15 28204345669 Vương Hồ Hoàng Yến ECO 151 SA K28QTH

16 29204659959 Nguyễn Thị Hoàng Yến ECO 151 SA K29QTM

17 29215164981 Nguyễn Văn Chương ECO 151 SC K29QDM

18 28214305803 Huỳnh Công Danh ECO 151 SC K28QTH

19 28214601250 Phạm Hữu Đạo ECO 151 SC K28QDM

20 29208034811 Nguyễn Vũ Thu Hoài ECO 151 SC K29DLK

21 28214751615 Nguyễn Hữu Hưng ECO 151 SC K28QTD NỢ HP

22 28218020410 Ngô Cảnh Hưng ECO 151 SC K28QEC
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MÔN THI : ECO 151 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/07/2024   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206520988 Trương Thị Hương ECO 151 SC K29NTT

2 28212935636 Phạm Gia Huy ECO 151 SC K28DLL

3 28203500810 Nông Đặng Ngọc Khuê ECO 151 SC K28DLK

4 28214641555 Phạm Anh Kiệt ECO 151 SC K28QEC

5 29208030487 Đặng Bích Liễu ECO 151 SC K29DLK

6 29204755713 Nguyễn Lê Diệu Ly ECO 151 SC K29QTD

7 29214343082 Võ Văn Minh ECO 151 SC K29QTH

8 28204801704 Nguyễn Hồ Diễm My ECO 151 SC K28QEC

9 27202642839 Đỗ Thị Mĩ Ngân ECO 151 SC K28KDN

10 28214349091 Ngô Đại Nghĩa ECO 151 SC K28QTH

11 28208051511 Hoàng Minh Ngọc ECO 151 SC K28DLK

12 29204700037 Tạ Thị Hồng Ngọc ECO 151 SC K29QTD

13 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc ECO 151 SC K29QTD

14 28208005914 Bùi Ngọc Ánh Nguyệt ECO 151 SC K28DLK

15 28204648532 Lê Thị Hoàng Oanh ECO 151 SC K28QTM

16 28208000947 Phan Nguyễn Hạnh Quyên ECO 151 SC K28DLK

17 28204603810 Lê Ngọc Thiên Quỳnh ECO 151 SC K28KKT

18 29204120335 Nguyễn Ngọc My Sa ECO 151 SC K29QTD

19 28214134979 Nguyễn Tiến Tân ECO 151 SC K28QEC

20 28208001901 Nguyễn Thị Phương Thảo ECO 151 SC K28QTH

21 29204757318 Trần Thị Phương Thảo ECO 151 SC K29QTD

22 28214901514 Trần Minh Thiên ECO 151 SC K28KDN
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MÔN THI : ECO 151 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/07/2024   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204653754 Nguyễn Thị Hiếu Thiện ECO 151 SC K29QDM

2 29208124979 Nguyễn Minh Thư ECO 151 SC K29DLK

3 28206906658 Khổng Thanh Trà ECO 151 SC K28DLL

4 28204600417 Phạm Thị Bảo Trâm ECO 151 SC K28DSG

5 29214358461 Nguyễn Lương Tri ECO 151 SC K29QDM

6 28211131322 Nguyễn Tiến Trung ECO 151 SC K28QNT

7 28214623044 Dương Triệu Hải Trường ECO 151 SC K28HP-QLC

8 29214642874 Trần Xuân Trường ECO 151 SC K29QDM

9 28204605765 Nguyễn Ngọc Thanh Tú ECO 151 SC K28QTM

10 29214654401 Đặng Ngọc Tú ECO 151 SC K29QDM

11 27217638140 Phạm Sỹ Tuân ECO 151 SC K28DLL

12 29214752845 Trương Đình Tuân ECO 151 SC K29QTD

13 28214350592 Nguyễn Bách Tùng ECO 151 SC K28QTH

14 28204649136 Nguyễn Ngọc Tố Uyên ECO 151 SC K28QTM

15 28218130186 Cao Ái Viễn ECO 151 SC K28DLL

16 28214724190 Nguyễn Quang Vũ ECO 151 SC K28DLK

17 29204630526 Nguyễn Thị Hạ Vy ECO 151 SC K29QDM

18 29204765220 Phan Thị Như Ý ECO 151 SC K29QTD NỢ HP

19 29204658545 Phan Thị Lan Anh ECO 151 SE K29QTM

20 29214727414 Lê Việt Anh ECO 151 SE K29QTD

21 28208053167 Phan Thị Minh Ánh ECO 151 SE K28DLK

22 29214665887 Vũ Hữu Đạt ECO 151 SE K29QDM
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MÔN THI : ECO 151 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/07/2024   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214358473 Nguyễn Huy Hoàng ECO 151 SE K29QTH

2 29204280370 Nguyễn Thị Diệu Huyền ECO 151 SE K29HP-QDT NỢ HP

3 29204640644 Nguyễn Ngọc Huyền ECO 151 SE K29QDM

4 29204655637 Trần Khánh Huyền ECO 151 SE K29QTM

5 29214658696 Lương Nam Khánh ECO 151 SE K29QDM

6 29214759580 Ngô Anh Kiệt ECO 151 SE K29QTD

7 29214658506 Nguyễn Khánh Lộc ECO 151 SE K29QTM

8 29204654545 Lưu Khánh Ly ECO 151 SE K29QTM

9 29214753778 Nguyễn Hoàng Nam ECO 151 SE K29QTD

10 29204660650 Nguyễn Thị Mỹ Nhi ECO 151 SE K29QTM

11 29204641841 Võ Huỳnh Như ECO 151 SE K29QDM

12 28204323018 Nguyễn Hoàng Oanh ECO 151 SE K28DLL

13 28212302137 Phan Xuân Phú ECO 151 SE K28QTH

14 29206123865 Nguyễn Thị Xuân Phượng ECO 151 SE K29QDM

15 29214656893 Ngô Quang Sinh ECO 151 SE K29QDM

16 2320713587 Nguyễn Thị Ngọc Thạch ECO 151 SE K23DLK NỢ HP

17 28206252621 Nguyễn Vũ Anh Thư ECO 151 SE K28QTH

18 27203339700 Nguyễn Thị Hoài Thương ECO 151 SE K28QTM

19 29204621309 Nguyễn Thị Thu Trang ECO 151 SE K29QDM

20 25212110201 Đinh Như Thiên Tường ECO 151 SE K25QTH NỢ HP

21 28218000743 Lâm Học Vĩ ECO 151 SE K28DLK

22 28218004446 Huỳnh Văn Vũ ECO 151 SE K28DLK
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MÔN THI : ECO 151 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/07/2024   -   Phòng thi 511/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214601903 Nguyễn Hoàng An ECO 151 SG K28QTM

2 29204764485 Nguyễn Thị Ngọc Anh ECO 151 SG K29QTD

3 28204953955 Ngô Huỳnh Kim Ánh ECO 151 SG K28QNT

4 28206202859 Nguyễn Thị Thanh Bình ECO 151 SG K28NAT

5 29214650814 Lê Thành Đạt ECO 151 SG K29QTD

6 29214658509 Nguyễn Văn Nhật Duy ECO 151 SG K29QDM

7 29204756023 Nguyễn Châu Giang ECO 151 SG K29QTD

8 28206227730 Phạm Thị Như Hiếu ECO 151 SG K28QTH

9 28204953962 Lê Thị Thanh Hương ECO 151 SG K28QNT

10 28214601660 Dương Ngọc Huy ECO 151 SG K28QDM

11 28214643581 Nguyễn Hoàng Huy ECO 151 SG K28CMU-TTT

12 28214502521 Phan Văn Lâm ECO 151 SG K28QEC

13 29204754885 Nguyễn Hoàng Tuệ Mẫn ECO 151 SG K29QTD

14 29214641547 Nguyễn Đình Mạnh ECO 151 SG K29QTM

15 27212220573 Võ Hoài Nam ECO 151 SG K28QTM

16 28204605501 Đoàn Thị Mỹ Nga ECO 151 SG K28QDM

17 29204622607 Nguyễn Thị Quỳnh Nga ECO 151 SG K29QDM

18 27202602529 Nguyễn Thị Kim Ngân ECO 151 SG K28KDN

19 29204147099 Đặng Thị Kim Ngọc ECO 151 SG K29QEC

20 29205158020 Phạm Thị Như Ngọc ECO 151 SG K29QEC

21 29204742587 Đặng Thị Ánh Nguyệt ECO 151 SG K29QTD

22 29214757242 Nguyễn Văn Nhật ECO 151 SG K29QTD
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MÔN THI : ECO 151 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vi Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 28/07/2024   -   Phòng thi 511/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204524237 Hồ Hà Ý Nhi ECO 151 SG K29QEC

2 29204621005 Phạm Trần Yến Nhi ECO 151 SG K29QTM

3 29214652765 Dương Quang Bảo Phú ECO 151 SG K29QDM

4 27212135373 Võ Đại Quý ECO 151 SG K27HP-QLC

5 29204655125 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ECO 151 SG K29QTM

6 29204658244 Lê Thị Như Quỳnh ECO 151 SG K29QTM

7 29214644619 Nguyễn Văn Tân ECO 151 SG K29QTD

8 29204351561 Châu Thị Thanh ECO 151 SG K29QNT

9 28204601869 Lê Nguyễn Phương Thảo ECO 151 SG K28QDM

10 28204753128 Hồ Thị Thanh Thảo ECO 151 SG K29QEC

11 28204303595 Nguyễn Ngọc Anh Thư ECO 151 SG K28QNT

12 29216639444 Nguyễn Lê Tường Thuật ECO 151 SG K29QTM

13 28204902870 Nguyễn Lương Ngọc Thùy ECO 151 SG K28QTH

14 29204665435 Nguyễn Thị Bích Thùy ECO 151 SG K29QDM

15 28208038493 Nguyễn Thanh Thủy ECO 151 SG K28DLK

16 26207240248 Nguyễn Hồng Khả Tú ECO 151 SG K26DLL

17 28214305133 Nguyễn Thanh Anh Tuấn ECO 151 SG K28QTH

18 29215134256 Trần Vũ Vương ECO 151 SG K29QTM

19 28208103539 Phạm Thị Diễm Vy ECO 151 SG K28QDM

20 28209443307 Phạm Thị Hải Yến ECO 151 SG K28QTM NỢ HP

21 28214625958 Nguyễn Hoàng Việt ECO 151 AQ K28QDM Thi ghép

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN


